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         (Đề thi có 05 trang)
	KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016

Môn: VẬT LÝ

Thời gian làm bài 90 phút; không kể thời gian phát đề 

(50 câu trắc nghiệm)



	Họ, tên thí sinh:.............................................................................

Số báo danh:..................................................................................
	


Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg; số A-vô-ga-đrô 
NA = 6,023.1023mol-1; 1u = 931,5 
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Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình 
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. Vận tốc của chất điểm khi t = 8s là:

A. 20π cm/s
B. 40π cm/s
C. 
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cm/s
D. 20cm/s

HD: x = 2 + 2
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Câu 2: Trong nguyên tử Hidro, xét các mức năng lượng từ K đến P, có bao nhiêu khả năng kích thích electron tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần:

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 3: Phản ứng nhiệt hạch là:
A. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.
D. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.
Câu 4: Một chất điểm có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình 
[image: image7.wmf]4cos(2)cm.

xt

=

 Động năng cực đại của chất điểm bằng:

A. 3,2 J
B. 0,32 J
C. 3200 J
D. 0,32 mJ
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Câu 5: Ứng dụng của tia hồng ngoại:

A. Dùng để sấy, sưởi
B. Dùng để diệt khuẩn

C. Kiểm tra khuyết tật của sản phẩm
D. Chữa bệnh còi xương

Câu 6: Ánh sáng nào có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,2 μm?

A. Ánh sáng đơn sắc tím

B. Ánh sáng mà các photon có năng lượng 6,5eV

C. Ánh sáng có tần số f = 1015 Hz

D. Ánh sáng mà các photon có năng lượng 9,9.10-19 J
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm có cảm kháng 14 Ω, điện trở thuần 8 Ω, tụ điện có dung kháng 6 Ω, biết điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 200 V. Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là:

A. 
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B. 
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C. 100 V
D. 250 V
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Câu 8: Một mạch dao động LC đang hoạt động, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,45 mH và tụ điện có điện dung C = 2µF. Chu kì của mạch dao động là:

A. 6π.10-5 s
B. 6.10-5 s
C. 3π.10-5 s
D. 3.10-5 s
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Câu 9: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây:

A. Sóng cực ngắn
B. Sóng dài
C. Sóng trung
D. Sóng ngắn
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Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về những đặc trưng sinh lí của sóng âm:

A. Âm sắc của âm phụ thuộc vào các đặc trưng vật lí của âm như biên độ, tần số và các thành phần cấu tạo của âm.

B. Độ to của âm tỉ lệ thuận với mức cường độ âm

C. Độ cao của âm tăng khi tần số dao động của nguồn âm tăng

D. Trong cùng một môi trường cường độ âm càng lớn thì sóng âm truyền được đi càng xa

Câu 11: Gọi nc, nl, nL, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng?

A. nc > nL > nl > nv.
B. nc < nL < nl < nv.
C. nc < nl < nL < nv.
D. nc > nl > nL > nv.
Câu 12: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí:

A. DCV.
B. ACV.
C. ACA
D. DCA.

Câu 13: Cho năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân α, U234, Th230 lần lượt là 7,1 MeV; 7,63 MeV và 7,7 MeV. Năng lượng tỏa ra khi một  hạt nhân U234 phóng xạ α và biến đổi thành Th230 là:

A. 13,98 MeV.
B. 7,65 MeV.
C. 7,17 MeV.
D. 14,65 MeV.
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Câu 14: Trong bao nhiêu phần của chu kì thì cường độ dòng điện có giá trị tức thời lớn hơn giá trị của cường độ dòng điện hiệu dụng?
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Câu 15: Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu?

A. 2,25 m
B. 1,0 m
C. 2,0 m
D. 0,5 m

Câu 16: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L một hiệu điện thế 
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 thì dòng điện chạy qua cuộn dây là 
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 là:

A. 
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Câu 17: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm có hai đầu cố định được kích thích cho dao động bằng nam châm điện được nuôi bằng mạng điện xoay chiều có tần số xoay chiều 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với năm bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây:

A. 24 m/s
B. 15 m/s
C. 12 m/s
D. 6 m/s

fs = 2fđ =100Hz 
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Câu 18: Một nguồn âm N đẳng hướng phát ra sóng âm lan truyền trong môi trường không khí. Hai điểm A, B trong không khí cách N các khoảng NA = 10 cm và NB = 20 cm. Nếu mức cường độ âm tại A là L0 (dB) thì mức cường độ âm tại điểm B là:

A. L0/4  dB
B. (L0 – 6) dB
C. L0/2 dB
D. (L0 – 4) dB

LA – LB= 
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Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto quay với tốc độ 750 vòng/phút. Tần số của suất điện động  cảm ứng là 50 Hz. Số cặp cực của máy phát là:

A. 4
B. 12
C. 16
D. 8
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Câu 20: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 20mJ và lực đàn hồi cực đại là 2N. Biên độ dao động của con lắc là:

A. 4cm
B. 1cm
C. 2cm
D. 3cm
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Câu 21: Con lắc đơn có chiều dài 
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  dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động là:

A. 
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Câu 22: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của một ánh sáng đơn sắc sẽ thay đổi khi nó truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi chiếu xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

C. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Bước sóng của một ánh sáng đơn sắc không đổi khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Câu 23: Chất điểm dao động điều hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2 s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là:

A. 
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Câu 24: Trong thí nghiệm Young, vị trí vân tối thứ 9 cách vân trung tâm 12,75mm. Khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng bậc 9 và vân tối thứ 12 là:

A. 4,25 mm
B. 3,54 mm
C. 4,5 mm
D. 3,75 mm
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Câu 25: Ở bề mặt của chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là 
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 Tốc độ truyền sống trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là:

A. 10
B. 11
C. 8
D. 9

Số cực đại trên đoan S1S2 của 2 nguồn ngược pha:
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Câu 26: Máy biến áp được dùng để:

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Thay đổi tần số dòng điện.

C. Biến đổi dòng một chiều thành dòng xoay chiều.

D. Thay đổi điện áp xoay chiều và tần số không đổi

Câu 27: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ, vật dao động điều hòa, khi vật tới vị trí cân bằng lần đầu hết thời gian 0,125 s. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì bằng:

A. 25 cm/s
B. 20 cm/s
C. 40 cm/s
D. 50 cm/s
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Câu 28: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 
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 Hỏi sau bao lâu thì số hạt nhân của chất đó giảm đi 
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A. 936 h.
B. 1000 h.
C. 1884 h.
D. 693 h.


[image: image46.wmf]ln2

t

0

T

N

ln2T

eet1t1000h

NTln2

==®=®==


Câu 29: Trong dao động điều hòa thì:

A. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật

B. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc là những véctơ không đổi

C. Véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn đổi hướng khi đi qua vị trí cân bằng.

Câu 30: Theo nội dung của thuyết, kết luận nào sau đây là sai:

A. Phôtôn cuả các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.

B. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất.

C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và chuyển động.

D. Năng lượng của Phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m và nguồn phát ra hai bức xạ có bước sóng 
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 Bề rộng trường giao thoa trên màn 15mm. Số vân sáng trên màn có màu cùng màu với vân sáng trung tâm (kể cả vân trung tâm) là:

A. 5
B. 3
C. 7
D. 9
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; L/i1= 30; L/i2 = 25 
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Câu 32: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp ở nơi truyền đi. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm đi a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền tới nơi tiêu thụ là không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần?

A. 
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Hiệu suất truyền tải trong trường hợp đầu:

 h1 =1 - H1 =
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Hiệu suất truyền tải điện sau đó (P’ giữ nguyên còn 
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Áp dụng 
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Câu 33: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14 cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với nguồn. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz. Bước sóng của sóng đó có giá trị là:
A. 6cm
B. 4cm
C. 8cm
D. 5cm
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 Dùng máy tính bấm Mode 7 
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Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L = 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch 
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tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp tức thời giữa hai bản tụ là 16 V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm 
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Câu 35: Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc được kích thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s, biên độ 5 cm. Vừa lúc quả cầu của con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn 5 m/s2. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Sau đó con lắc dao động với biên độ là:
A. 
[image: image68.wmf]35

cm
B. 7 cm
C. 
[image: image69.wmf]53

cm
D. 5 cm

[image: image70.wmf]22

011

2

2g

5;0,04m4cmv55415cm/s

T

p

wppp

w

==D===®=-=

l



[image: image71.wmf]2

g'ga15m/s

=+=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image72.wmf]02

2

g'

0,06m6cm

w

D===

l



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image73.wmf]2

2

22

1

2

2

v

15

Ax635cm

5

p

p

w

æö

®=+=+=

ç÷

èø


Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image74.wmf](

)

2cos()

uUtV

wj

=+

 vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2 và t3 là thời điểm mà giá trị hiêu dụng UL, UC và UR đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. t1 = t3 > t2
B. t1 = t2 > t3
C. t1 = t2 < t3
D. t1 = t3 < t2
UCmax
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URmax, ULmax  
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 ZL  = ZC1 khi t1 = t3

Khi C tăng thì ZC giảm nên t1 = t3 > t2

Câu 37: Mạch chọn sóng cộng hưởng của một máy thu thanh vô tuyến gồm một cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là 
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 thì mạch bắt được sóng có tần số
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khi tụ có điện dung
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thì mạch bắt được tần số 
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 Khi tụ điện có điện dung 
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 thì mạch bắt được sóng có tần số là:

A. 4,5 MHz
B. 5,3 MHz
C. 10 MHz
D. 15 MHz
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Câu 38: Cho một nguyên tử Hiđrô có mức năng lượng thứ n tuân theo công thức 
[image: image84.wmf]2
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, nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Tìm tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra:

A. 33,4
B. 2,3.10-3
C. 18,2
D. 5,5.10-2
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Câu 39: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là 90 cm, khối lượng vật nặng bằng 60 g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Biết độ lớn lực căng cực đại của dây treo lớn gấp 4 lần độ lớn lực căng cực tiểu của nó. Bỏ qua mọi ma sát, chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng dao động của con lắc có giá trị:
A. 0,135 J.
B. 2,7 J.
C. 0,27 J.
D. 1,35 J.
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Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc trên màn chỉ quan sát được 21 vạch sáng và khoảng cách giữa hai vạch sáng đầu và cuối là 40 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân sáng trên màn. Hãy xác định số vân sáng trên đoạn MN  biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 24 mm.

A. 40
B. 13
C. 41
D. 12
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Câu 41: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image89.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 10 Ω và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 
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; khi C = C2 = C1/2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng 
[image: image91.wmf]2

U

. Tỉ số 
[image: image92.wmf]2

1

U

U

 bằng:

A. 
[image: image93.wmf]92


B. 
[image: image94.wmf]2


C. 
[image: image95.wmf]102


D. 
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C = C1: UMB = I.
[image: image97.wmf]22

LC

222

LC

22

22

LC

LC

UU

r(ZZ)

(Rr)(ZZ)R2Rr

1

r(ZZ)

r(ZZ)

+-==

++-+

+

+-

+-

  

UMBmin 
[image: image98.wmf]«

ZL =​ ZC1 
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 UMBmin = 
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C = C2 = C1/2: UCmax = U2 = 
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Câu 42: Hạt prôtôn p có động năng K1 = 5,48MeV được bắn vào hạt nhân
[image: image105.wmf]9
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đứng yên thì thấy tạo thành một hạt nhân 
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 và một hạt X bay ra với động năng bằng K2 = 4MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới. Tính vận tốc chuyển động của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối của nó). Cho 
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Áp dụng ĐL bảo toàn động lượng ta có 
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Câu 43: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo M thì vận tốc của electron là v1. Khi electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quĩ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc v2/v1 là:
A. 4
B. 1/2
C. 2
D. 1/4
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Câu 44: Một động cơ điện xoay chiều sản xuất ra một công suất cơ học 8,5 kW và có hiệu suất 85%. Mắc động cơ với cuộn dây rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều. Biết dòng điện có giá trị hiệu dụng 50A và trễ pha so với điện áp hai đầu động cơ là π/6. Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 125V và sớm pha so với dòng điện là π/3. Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện.

A. 331 V
B. 345 V
C. 231 V
D. 565 V
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Câu 45: Một người dùng bộ sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone 6 Plus. Thông số kỹ thuật của A1385 và pin của Iphone 6 Plus được mô tả bằng bảng sau:

	USB Power Adapter A1385
	Pin của Smartphone Iphone 6 Plus

	Input: 100 V – 240 V; ~50/60 Hz; 0,15 A. Ouput: 5 V; 1 A.
	Dung lượng Pin: 2915 mAh. 

Loại Pin: Pin chuẩn Li-Ion.


Khi sạc pin cho Iphone 6 từ 0% đến 100% thì tổng dung lượng hao phí và dung lượng mất mát do máy đang chạy các chương trình là 25%. Xem dung lượng được nạp đều và bỏ qua thời gian nhồi pin. Thời gian sạc pin từ  0% đến 100% khoảng:
A. 2 giờ 55 phút.
B. 3 giờ 26 phút.
C. 3 giờ 53 phút.
D. 2 giờ 11 phút

Dung lượng pin cần cung cấp để pin đầy là P1 = 2,915/0,75 = 3,887Ah

Dung lượng mà xạc cần cung cấp là P2 = I.t = 1.t

Ta có P1 = P2 
[image: image116.wmf]®

t = 3,887h = 3 giờ 53 phút
Câu 46: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Hai điểm A, B cách nhau 100 m cùng nằm trên phương truyền sóng cùng phía với S. Điểm M là trung điểm AB và cách nguồn 70 m có mức cường độ âm 40 dB. Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2 và tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm. Năng lượng của sóng âm trong khoảng không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là:

A. 181 mJ.
B. 181 µJ.
C. 207 mJ.
D. 207 µJ.

LA – LM = 20log
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Câu 47: Người ta đo một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 15O chu kì bán rã 120 s, có độ phóng xạ 1,5 mCi vào một bình nước rồi khuấy đều. Sau 1 phút, người ta lấy ra 5mm3 nước trong bình đó thì đo được độ phóng xạ là 1560 phân rã/phút. Thể tích nước trong bình đó xấp xỉ bằng:

A. 7,5 lít.

       B. 2,6 lít.                        C. 5,3 lít.                        D. 6,2 lít.

Đổi 1,5.10-3Ci = 1,5.10-3.3,7.1010=55,5.106Bq

5mm3 = 5.10-6lít

Áp dụng công thức:
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Câu 48: Đoạn mạch xoay chiều 
[image: image128.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện, khi đó mạch có 
[image: image129.wmf]4.
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 Tại một thời điểm nào đó, điện áp tức thời trên cuộn dây có giá trị cực đại là 220 V thì điện điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch lúc đó là:

A. 165 V
B. 55 V
C. 220 V
D. 275
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uL = -4uC​ 
[image: image132.wmf]®

​ uC​ = -55V

Khi uL  có giá trị cực đại thì uR= 0 (uL vuông pha với uR)

Áp dụng định lí về điện áp tức thời: u = ur + uL + uC = 165V

[image: image165.wmf]l

Câu 49: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị hình vẽ. Cho g = 10 m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của con lắc là:
A. A = 6 cm; T = 0,56 s.
B. A = 4 cm; T = 0,28 s.


C. A = 8 cm; T = 0,56 s.
D. A = 6 cm; T = 0,28 s.
Dựa vào đồ thị ta có: A = 
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Chiều dài lo xo ở vị trí cân bằng 
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Câu 50: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) với 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image138.wmf](
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 với ω thay đổi được. Điểu chỉnh ω để điện áp giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở gấp 5 lần điện áp hiệu dụng trên cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch đó là:

A. 
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B. 
[image: image140.wmf]2

29


C. 
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Theo đề ta có UR = 5UL 
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 thay đổi UCmax ta có ZL = 
[image: image145.wmf]2222

2

LLCCC

LRRRRR27

ZZZ.Z.ZZR

C22252510

t

=-®=-®+=®=


Vậy 
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